
Sinh Viên xem danh sách Thi thắc mắc liên hệ số điện thoại : 0905920589 (Th.Toàn)
1-40-24

1 Số TC : 3
40 Học kỳ : 3

Lần thi : 2

SỐ CHỮ

1 1821414770 Nguyễn Công An ARC 201 A K18KTR1

2 172238892 Lê Văn Tuấn Anh ARC 201 A K18KTR1

3 1820414767 Phạm Trâm Anh ARC 201 A K18KTR1

4 1821415832 Lê Tuấn Anh ARC 201 A K18KTR2

5 1821414757 Lê Quang Anh ARC 201 A K18KTR3

6 1820415222 Nguyễn Thị Kim Bình ARC 201 A K18KTR1

7 1821416292 Phạm Thái Bình ARC 201 A K18KTR2

8 172237361 Cao Khả Chiến ARC 201 A K17KTR3

9 1821415214 Nguyễn Khắc Nhật Danh ARC 201 A K18KTR1

10 1821414103 Võ Hùng Uy Dũng ARC 201 A K18KTR1

11 1821413535 Phan Tiến Dũng ARC 201 A K18KTR3

12 1821416201 Phạm Đức Duy ARC 201 A K18KTR1

13 1821414105 Trần Viết Đan ARC 201 A K18KTR3

14 1821413534 Từ Văn Định ARC 201 A K18KTR1

15 1821414772 Nguyễn Anh Đức ARC 201 A K18KTR3

16 1821416012 Nguyễn Huy Giáp ARC 201 A K18KTR2

17 172237389 Nguyễn Tiến Hải ARC 201 A K17KTR2

18 172237394 Nguyễn Văn Hạnh ARC 201 A K17KTR4

19 1821414754 Nguyễn Văn Hảo ARC 201 A K18KTR1

20 1820425247 Võ Thị Hảo ARC 201 A K18KTR2

21 1821415208 Nguyễn Hêli ARC 201 A K18KTR3

22 162233484 Nguyễn Hiền ARC 201 A K17KTR

23 1821415216 Nguyễn Văn Hiệp ARC 201 A K18KTR1

24 1821415195 Lê Ngọc Hiếu ARC 201 A K18KTR3

25

26

27

28
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STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP MÔN 
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LỚP SINH 
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    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP
   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K18: ARC 201)

MÔN :CẤU TẠO KIẾN TRÚC 1 * MÃ MÔN:ARC 201
Thời gian:18h00 - Ngày 15/02/2014 - Địa điểm:  307/1 - K7/25 Quang Trung



2-41-24
2 Số TC : 3

41 Học kỳ : 3

Lần thi : 2

SỐ CHỮ

1 1821416424 Trần Cao Khánh Hòa ARC 201 A K18KTR2

2 1821415213 Nguyễn Thanh Hoài ARC 201 A K18KTR1

3 1821415215 Trần Trung Hoài ARC 201 A K18KTR2

4 1821414765 Phan Thanh Hoàn ARC 201 A K18KTR3

5 172237408 Phạm Đức Hoàng ARC 201 A K17KTR4

6 1821414096 Trịnh Quốc Hoàng ARC 201 A K18KTR1

7 1821414106 Nguyễn Phước Hoàng ARC 201 A K18KTR1

8 1821415209 Nguyễn Vũ Minh Hoàng ARC 201 A K18KTR2

9 1821414768 Phạm Thái Hoàng ARC 201 A K18KTR3

10 1821414076 Lê Đình Huân ARC 201 A K18KTR2

11 172237411 Nguyễn Mạnh Hùng ARC 201 A K17KTR4

12 1820414091 Nguyễn Thanh Huyền ARC 201 A K18KTR2

13 172237415 Võ Anh Hưng ARC 201 A K18KTR1

14 1821414104 Trần Cao Minh Khánh ARC 201 A K18KTR1

15 1821415834 Nguyễn Hoàng Khánh ARC 201 A K18KTR2

16 172237430 Vũ Thanh Lịch ARC 201 A K17KTR4

17 1821416620 Trương Triệu Long ARC 201 A K18KTR1

18 1821415652 Hồ Hải Long ARC 201 A K18KTR3

19 1821415231 Bùi Văn Lưu ARC 201 A K18CSU_KTR3

20 1820416023 Phan Xuân Mỹ ARC 201 A K18CSU_KTR1

21 1820425848 Lê Nguyễn Ái Mỹ ARC 201 A K18KTN

22 1821414761 Phạm Hoàng Mỹ ARC 201 A K18KTR2

23 1821415241 Dương Anh Nam ARC 201 A K18CSU_KTR3

24 1820426207 Trần Thị Nguyên ARC 201 A K18KTN

25

26
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Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG            GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                PHÒNG KHẢO THÍ
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   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K18: ARC 201)
MÔN :CẤU TẠO KIẾN TRÚC 1 * MÃ MÔN:ARC 201

Thời gian:18h00 - Ngày 15/02/2014 - Địa điểm:  307/2 - K7/25 Quang Trung
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3-42-25
3 Số TC : 3

42 Học kỳ : 3

Lần thi : 2

SỐ CHỮ

1 1821414758 Lý Thành Nhân ARC 201 A K18KTR2

2 1821414109 Nguyễn Phan ARC 201 A K18CSU_KTR1

3 1821413532 Trần Anh Tấn Phát ARC 201 A K18KTR3

4 1820413542 Trần Thị Thu Phương ARC 201 A K18KTR2

5 1821413540 Đỗ Hoàng Quân ARC 201 A K18KTR3

6 1821416014 Phan Trung Tân ARC 201 A K18KTR1

7 1821416205 Võ Nguyễn Minh Toàn ARC 201 A K18CSU_KTR3

8 1821415218 Phan Thanh Tùng ARC 201 A K18KTR1

9 1821416203 Lê Tài Tùng ARC 201 A K18KTR3

10 1820415221 Lê Thị Thủy Tuyên ARC 201 A K18KTR2

11 1821415656 Nguyễn Minh Tuyến ARC 201 A K18KTR3

12 1821415653 Hoàng Công Thanh ARC 201 A K18KTR2

13 1820414142 Lê Mai Thảo ARC 201 A K18CSU_KTR3

14 1821414079 Huỳnh Chí Thắng ARC 201 A K18KTR1

15 1820416717 Võ Thị Điền Trang ARC 201 A K18CSU_KTR1

16 1820414088 Phạm Thùy Trang ARC 201 A K18KTR3

17 1821415658 Nguyễn Hải Trọng ARC 201 A K18KTR1

18 1821415657 Nguyễn Bảo Trung ARC 201 A K18KTR1

19 1821414072 Trần Văn Trung ARC 201 A K18KTR2

20 1821413846 Nguyễn Thành Trung ARC 201 A K18KTR3

21 1821414095 Vũ Tuấn Trung ARC 201 A K18KTR3

22 1821413533 Phạm Hoàng Việt ARC 201 A K18KTR3

23 162233640 Thái Trần Hoàng Vũ ARC 201 A K17KTR

24 1821415651 Lê Nguyên Vũ ARC 201 A K18KTR3

25 1821424144 Nguyễn Vương ARC 201 A K18KTN

26

27

28

29

30

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG            GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                PHÒNG KHẢO THÍ
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   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K18: ARC 201)
MÔN :CẤU TẠO KIẾN TRÚC 1 * MÃ MÔN:ARC 201

Thời gian:18h00 - Ngày 15/02/2014 - Địa điểm:  310/1 - K7/25 Quang Trung

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP MÔN 
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LỚP SINH 
HOẠT

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP



4-43-25
4 Số TC : 3

43 Học kỳ : 3

Lần thi : 2

SỐ CHỮ

1 1821415197 Trần Đình Vương ARC 201 A K18KTR1

2 172236533 Lê Doãn Ý ARC 201 A K17KTR1

3 1821415225 Nguyễn Quốc Phú ARC 201 AIS K18CSU_KTR2

4 1821415665 Nguyễn Hoàng Sinh ARC 201 AIS K18CSU_KTR1

5 1821415664 Trà Trung Toàn ARC 201 AIS K18CSU_KTR3

6 1821414119 Hồ Ngọc Tú ARC 201 AIS K18CSU_KTR1

7 1820414120 Nguyễn Hoàng Anh Thư ARC 201 AIS K18CSU_KTR2

8 1821413568 Bùi Phúc Xuân ARC 201 AIS K18CSU_KTR1

9 1821416013 Trần Mạnh Cường ARC 201 C K18KTR1

10 1821414077 Nguyễn Viết Cường ARC 201 C K18KTR3

11 172237374 Nguyễn Cảnh Dinh ARC 201 C K18KTN

12 1820424789 Lê Thị Hồng Dung ARC 201 C K18KTN

13 1820413843 Lưu Thị Hạnh Dung ARC 201 C K18KTR2

14 1821424145 Đặng Thế Duyệt ARC 201 C K18KTN

15 1821414074 Hà Ngọc Đức ARC 201 C K18KTR2

16 1821413569 Mai Văn Hà ARC 201 C K18CSU_KTR1

17 172237388 Trần Công Hải ARC 201 C K17KTR2

18 1821426024 Nguyễn Văn Hạnh ARC 201 C K18KTN

19 172236479 Nguyễn Vinh Hiển ARC 201 C K18KTR1

20 172237397 Phạm Đình Hiếu ARC 201 C K17KTR3

21 1821414097 Lê Thanh Hiếu ARC 201 C K18KTR2

22 1820425851 Trần Thị Hoài ARC 201 C K18KTN

23 1821424790 Hà Phan Triệu Hoàng ARC 201 C K18KTN

24 1821415837 Lê Thái Hoàng ARC 201 C K18KTR2

25 1821413844 Đào Thanh Hùng ARC 201 C K18KTR3

26

27

28

29
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Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG            GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                PHÒNG KHẢO THÍ

Võ Quốc Toàn
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   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K18: ARC 201)
MÔN :CẤU TẠO KIẾN TRÚC 1 * MÃ MÔN:ARC 201

Thời gian:18h00 - Ngày 15/02/2014 - Địa điểm:  310/2 - K7/25 Quang Trung

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP MÔN 
HỌC

LỚP SINH 
HOẠT

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP



5-44-25
5 Số TC : 3

44 Học kỳ : 3

Lần thi : 2

SỐ CHỮ

1 1821415833 Lê Công Hướng ARC 201 C K18KTR3

2 172237418 Phan Thế Hữu ARC 201 C K17KTR3

3 1821413839 Nguyễn Trung Kiên ARC 201 C K18KTR2

4 1821415207 Nguyễn Văn Khải ARC 201 C K18KTR3

5 1821415217 Nguyễn Quang Khánh ARC 201 C K18KTR3

6 1821415223 Hồ Hữu Linh ARC 201 C K18KTR2

7 1821415838 Lê Quang Lợi ARC 201 C K18KTR1

8 1821415204 Nguyễn Huy Nam ARC 201 C K18KTR3

9 1820414089 Trần Thị Thiên Nga ARC 201 C K18KTR3

10 1820413539 Nguyễn Tạ Thảo Nguyên ARC 201 C K18KTR2

11 172237450 Nguyễn Đức Nhẫn ARC 201 C K17KTR4

12 1820414107 Huỳnh Thị Ý Nhi ARC 201 C K18KTR3

13 1821415211 Dương Hiển Phát ARC 201 C K18KTR2

14 1821415226 Nguyễn Thanh Phúc ARC 201 C K18KTR

15 1821413840 Nguyễn Hữu Phúc ARC 201 C K18KTR1

16 1821414092 Bùi Trường Phúc ARC 201 C K18KTR3

17 1821413538 Đoàn Thái Quang ARC 201 C K18KTR2

18 1821414763 Trần Ngọc Nhật Quang ARC 201 C K18KTR2

19 1821414755 Hồ Thiện Quang ARC 201 C K18KTR3

20 1821416618 Phạm Ngọc Quang ARC 201 C K18KTR3

21 1821414071 Cù Duy Sinh ARC 201 C K18KTR2

22 1821414081 Trần Vũ Tuấn Sinh ARC 201 C K18KTR3

23 1821416661 Nguyễn Minh Tài ARC 201 C K18KTR2

24 1821414090 Huỳnh Anh Tú ARC 201 C K18KTR3

25 172237511 Đoàn Vũ Thanh Tùng ARC 201 C K17KTR1

26

27

28

29
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Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG            GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                PHÒNG KHẢO THÍ

Võ Quốc Toàn
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   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K18: ARC 201)
MÔN :CẤU TẠO KIẾN TRÚC 1 * MÃ MÔN:ARC 201

Thời gian:18h00 - Ngày 15/02/2014 - Địa điểm:  410/1 - K7/25 Quang Trung

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP MÔN 
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LỚP SINH 
HOẠT

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP



6-45-25
6 Số TC : 3

45 Học kỳ : 3

Lần thi : 2

SỐ CHỮ

1 1820425849 Tạ Thị Thảo ARC 201 C K18KTN

2 1820415210 Huỳnh Kim Ý Thảo ARC 201 C K18KTR1

3 172237485 Lê Đức Thiện ARC 201 C K17KTR3

4 1821414774 Đỗ Từ Thiện ARC 201 C K18KTR2

5 172237486 Đoàn Thanh Thịnh ARC 201 C K17KTR4

6 1821415648 Lưu Như Thịnh ARC 201 C K18KTR2

7 1821415650 Trần Duy Thịnh ARC 201 C K18KTR3

8 172237489 Huỳnh Đức Thuận ARC 201 C K17KTR3

9 1821413536 Nguyễn Minh Trí ARC 201 C K18KTR2

10 1821414075 Võ Thiện Trí ARC 201 C K18KTR3

11 1820415201 Mai Thị Tố Trinh ARC 201 C K18KTR3

12 1821413841 Hồ Thiên Trúc ARC 201 C K18KTR2

13 1821426026 Bùi Đức Trường ARC 201 C K18KTN

14 1820424143 Phạm Bảo Uyên ARC 201 C K18KTN

15 1820425845 Võ Đăng Uyên ARC 201 C K18KTN

16 1821415206 Trần Quang Kim Vinh ARC 201 C K18KTR1

17 1821415219 Nguyễn Huy Vũ ARC 201 C K18KTR1

18 1821414086 Trần Đình Hoàng Vũ ARC 201 C K18KTR2

19 1821414085 Vũ Đinh Lu Y ARC 201 C K18KTR3

20 1820426622 Võ Thị Kim Yến ARC 201 C K18KTN

21 1820414126 Phạm Quỳnh Anh ARC 201 CIS K18CSU_KTR2

22 1821414775 Trần Quốc Hiếu ARC 201 CIS K18CSU_KTR2

23 1821414782 Lê Hùng Quyền ARC 201 CIS K18CSU_KTR2

24 1821414139 Nguyễn Thanh Tuấn ARC 201 CIS K18CSU_KTR2

25 172236515 Nguyễn Hữu Thiện ARC 201 CIS K17CSU_KTR2

26

27
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Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG            GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                PHÒNG KHẢO THÍ
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   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K18: ARC 201)
MÔN :CẤU TẠO KIẾN TRÚC 1 * MÃ MÔN:ARC 201

Thời gian:18h00 - Ngày 15/02/2014 - Địa điểm:  410/2 - K7/25 Quang Trung
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